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	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
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	ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 06 câu, in trong 03 trang)
	Môn: Hoá học

Ngày thi: 15/03/2023
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu 1. (3,0 điểm)
1.1. Viết phương trình hóa học hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau (Mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng hóa học)
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Biết: (X) (Y), (Z), (T), (G) đều là hợp chất của Calcium (Canxi). (Z) là thành phần chính của đá vôi, (Y) có thành phần chính của nước vôi trong

1.2. Cho 3 lọ hóa chất bị mất nhãn chứa một trong các chất sau: K2SO4, (NH4)2SO4 và Ca(H2PO4)2.

- Em hãy cho biết tên loại đơn phân bón hóa học chứa thành phần chính là một trong số các chất hóa học trên.
- Giả thiết rằng phòng thí nghiệm đầy đủ dụng cụ và điều kiện cần thiết, chỉ dùng thêm một dung dịch thích hợp em hãy trình bày phương pháp hóa học nhận biết 3 lọ mất nhãn trên.
Câu 2. (3,0 điểm)
2.1. Thang pH là thang đo cho biết mức độ acid/kiềm của một dung dịch. Dung dịch acid luôn có giá trị pH nhỏ hơn 7 và các dung dịch kiềm luôn có giá trị pH lớn hơn 7. Nước cất và một số dung dịch muối có môi trường trung tính ứng với giá trị pH bằng 7. Dung dịch acid càng mạnh thì giá trị pH càng thấp và ngược lại. Dung dịch kiềm càng mạnh thì giá trị pH càng cao và ngược lại.

a. Em hãy giải thích vì sao nước mưa (có giá trị pH trung bình là 5,6) nhỏ hơn 7 nhưng lớn hơn pH của dung dịch bão hòa CO2 (có giá trị pH gần bằng 4,0).

b. Mưa acid là hệ quả của ô nhiễm môi trường không khí, kết quả là giá trị pH của nước mưa có thể xuống tới mức 4,0 hoặc thấp hơn nữa. Em hãy cho biết nguyên nhân nào làm cho nước mưa có giá trị pH thấp như vậy, giải thích bằng phương trình hóa học.

c. Có nhiều cách xác định giá trị pH của một dung dịch. Cách đơn giản nhất là dùng chất chỉ thị dựa vào sự đổi màu của giấy chỉ thị và bảng màu có sẵn.
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c1. Em hãy cho biết hiện tượng quan sát được khi lần lượt cho quỳ tím, phenolphthalein vào các dung dịch riêng biệt sau: hydrochloric acid (HCl, pH = 1,0), nước chanh ép (pH = 2,8); giấm (pH = 5,0); dung dịch baking soda (pH = 8,3), nước xà phòng (pH = 10,6), nước muối (pH = 7,0), dung dịch ammonia (NH3, pH = 11,0).
c2. Trong phòng thí nghiệm chỉ có phenolphthalein và methyl orange (metyl da cam), trình bày cách để phân biệt các dung dịch hydrochloric acid (dung dịch HCl), giấm, dung dịch baking soda, nước muối, dung dịch ammonia (NH3) ở trên.

	2.2. Muối X đốt cháy cho ngọn lửa màu tím. Đun nóng KMnO4 với muối X và H2SO4 đặc tạo ra khí Y có màu vàng lục. Từ khí Y có thể điều chế hợp chất có trong thành phần chính của nước tẩy trắng quần áo Javel bằng cách cho Y tác dụng với dung dịch NaOH. Trong công nghiệp, nước Javel được sản xuất bằng cách điện phân dung dịch muối ăn (nồng độ từ 15-20%) trong thùng điện phân không có màng ngăn.

a. Xác định X, Y và viết các phương trình phản ứng xảy ra?
b. Bằng phương trình hoá học, hãy giải thích tại sao bình nước Javel để mở nắp một thời gian sẽ làm giảm hoặc mất hoàn toàn công dụng tẩy trắng?
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	Nước Javel
dùng để tẩy vết bẩn trên quần áo


c. Loại nước Javel dùng để tẩy vết bẩn quần áo trên thị trường thường được đóng vào chai có dung tích 1 Lít có nồng độ NaClO và NaCl lần lượt là 6% và 5% (khối lượng riêng của dung dịch nước Javel d = 1,1 g/mL).
Tính khối lượng NaCl nguyên chất và thể tích nước cần dùng để sản xuất 1000 chai nước Javel nói trên. Coi gần đúng khối lượng riêng của nước nguyên chất là 1g/mL.

Câu 3. (3,0 điểm)
3.1. Bằng phương trình hóa học hãy giải thích các hiện tượng thực tế sau:

a. Nhôm là kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi, dát mỏng, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Mặc dù nhôm là một kim loại khá hoạt động (chỉ sau kim loại kiểm và kiềm thổ) nhưng bề mặt nhôm thường có một lớp Al2O3 bền về mặt hóa học nên nhôm vẫn được dùng để chế tạo các dụng cụ nhà bếp như: xoong, nồi... Tuy nhiên, khi sử dụng nồi bằng nhôm không nên đựng vôi tôi hoặc dùng nồi bằng nhôm nấu các loại canh chua (do có giấm ăn CH3COOH hoặc một số acid khác có trong khế, me...)

b. Dùng chlorine (Cl2) để khử trùng nước sinh hoạt là một phương pháp rẻ tiền và dễ sử dụng. Tuy nhiên cần phải đảm bảo hàm lượng chlorine (Cl2) trong nước không vượt qua mức độ cho phép để tránh gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Cách đơn giản để kiểm tra hàm lượng chlorine (Cl2) trong nước có dư hay không là sử dụng dung dịch potassium iodide (KI) và hồ tinh bột.

3.2. Một gia đình nông dân có 6 sào ruộng để cấy lúa. Trong đó gia đình này dùng 4 sào cấy lúa để ăn và chăn nuôi, 2 sào còn lại cây lúa dùng vào việc nấu rượu. Biết năng suất mỗi sào lúa là 180kg thóc/sào/1vụ và một năm gia đình này thu hoạch được 2 vụ (2 lần). Chi phí cho 1 sào ruộng mỗi vụ là 500.000 (VNĐ). Hàm lượng tinh bột trong gạo là 80%, biết 1kg thóc sau khi sát sẽ được 0,8 kg gạo. Gia đình này nấu rượu 30 độ với hiệu suất toàn bộ quá trình là 75% và bán với giá 40.000 (VNĐ/Lít)

a. Từ tinh bột hãy viết phương trình điều chế ethylic ancol (C2H5OH)

b. Thu nhập của gia đình này trong 1 năm từ việc nấu rượu là bao nhiêu? (bỏ qua chi phí nấu rượu, coi khối lượng riêng của ancol C2H5OH nguyên chất là d = 0,8 gam/mL).
Câu 4. (4,0 điểm)
4.1. Chọn chất thích hợp và viết phương trình phản ứng xảy ra trong mỗi thí nghiệm (TN) sau:
- TN1: Cho kim loại A1 vào nước thu được khí H2.
- TN2: Cho kim loại A2 vào dung dịch HCl thu được khí H2.

- TN3: Cho kim loại A3 vào dung dịch CuSO4 thu được kim loại Cu. Biết A3 là kim loại màu trắng bạc, thường được dùng làm xoong, nổi, khung cửa, ...

- TN4: Dẫn khí A4 tới dư vào dung dịch Al2(SO4)3 thu được kết tủa keo trắng.

- TN5: Cho Zn vào dung dịch muối A5 thu được khí H2.
- TN6: Cho dung dịch muối A6 vào dung dịch muối A7 dư thu được kết tủa gồm hai chất trong đó có một chất là kim loại.

- TN7: Cho Ba vào dung dịch muối Al2(SO4)3 thu được kết tủa chỉ chứa một chất.

- TN8: A8 là đơn chất ở trạng thái lỏng, dẫn A8 dư vào dung dịch FeCl2 thu được dung dịch chứa hai muối.
4.2. Hòa tan X gồm Zn, MgO, Fe2O3, BaO, Cu vào lượng dư H2O thu được dung dịch Y gồm hai chất tan, khí Z và chất rắn A. Dẫn lượng dư khí Z qua ống đựng chất rắn A nung nóng thu được chất rắn B. Hòa tan A trong dung dịch HCl dư thu được dung dịch T và chất rắn C. Thêm lượng dư AgNO3 vào dung dịch T thu được kết tủa E gồm hai chất và một chất khí không màu hóa nâu trong khí.

Lập luận xác định thành phần các chất trong Y, Z, T, A, B, C, E. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Câu 5. (3,0 điểm)

5.1. Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):
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5.2. Cho hỗn hợp A gồm hai hiđrocacbon A1 và A2 (có cùng số nguyên tử C). Dẫn 0,3 mol A vào dung dịch Br2 dư cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy khối lượng dung dịch brom tăng 8,2 gam và không có khí thoát ra.

a. Xác định công thức phân tử của A1 và A2?


b. Viết các phương trình phản ứng đã xảy ra và tính số mol Br2 đã tham gia phản ứng.

Câu 6. (4,0 điểm)
6.1. Cho sơ đổ chuyển hóa sau:
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Biết: 
- A là hợp chất hữu cơ được hình thành trong quá trình quang hợp của cây xanh.

- Khi thực hiện thí nghiệm của C, D, E với Na và NaOH thu được kết quả sau:

	
	C
	D
	E

	Na
	+
	+
	-

	NaOH
	-
	+
	+


Ghi chú: "+" là có phản ứng; "-" là không phản ứng
Xác định công thức cấu tạo của các chất A, B, C, D, E, F, G và viết phương trình phản ứng xảy ra.
6.2. Chất hữu cơ X có trong sản phẩm chăm sóc da để tẩy tế bào chết, làm sáng da và mờ các vết thâm. Trong tự nhiên, X có trong thành phần quả xanh như táo, nho, anh đào... Trong công nghiệp thực phẩm, X được sử dụng làm chất phụ gia để tạo hương vị và bảo quản thực phẩm.
Bằng phương pháp phổ khối lượng MS, người ta xác định được phân tử khối của X là 134. Bằng các phương pháp phổ hiện đại khác như phổ hồng ngoại IR và phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR, người ta xác định được phân tử của X có mạch cacbon không phân nhánh, chứa hai nhóm cacboxyl (-COOH) và một nhóm hydroxi (-OH) (ngoài ra không còn nhóm chức nào khác).
a. Xác định công thức cấu tạo của X và viết phương trình phản ứng khi cho X lần lượt tác dụng với các chất sau: Na; KOH; Na2CO3.
b. Khi đun nóng X trong methylic ancol (CH3OH) có mặt sulfuric acid đặc (H2SO4 đặc) thì thu được các chất X1, X2 và X3, trong đó chỉ có X3 không làm sủi bọt dung dịch Na2CO3. X1 và X2 đều có công thức phân tử C5H8O5. Xác định công thức cấu tạo của X1; X2, X3.
c. Mặt khác, đun nóng X trong sulfuric acid đặc (H2SO4 đặc) thì thu được ba sản phẩm X4, X5 và X6 đều làm sủi bọt dung dịch Na2CO3. Chất X4 (có vòng 6 cạnh, đối xứng) có công thức phân tử C8H8O8. X5 và X6 có công thức phân tử C8H10O9. Xác định công thức cấu tạo của X4, X5, X6.

-------------------- Hết --------------------
- Thí sinh được sử dụng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và máy tính cầm tay.

- Giám thị không giải thích gì thêm.
BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ HSG TỈNH NĂM HỌC 2022 - 2023

NHÓM GIẢI ĐỀ HSG HOÁ 8,9 VÀ 10 CHUYÊN

LINK ZALO: https://zalo.me/g/iiieuz543
GV giải chi tiết: NGUYỄN VĂN LẬP  

Tên facebook: lap.nguyenvan.735
GV phản biện: 




Tên facebook:

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LÀO CAI
	HDC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
THCS NĂM HỌC 2022 – 2023

	ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 06 câu, in trong 03 trang)
	Môn: Hoá học

Ngày thi: 15/03/2023
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)


A. HƯỚNG DẪN CHUNG

- Giám khảo chấm theo hướng dẫn và biểu điểm, những thay đổi về nội dung kiến thức và biểu điểm phải có sự thống nhất trong hội đồng chấm thi. 

- Giám khảo cho điểm lẻ đến 0,125 điểm, điểm toàn bài là điểm tổng các câu, không làm tròn. 

- Nếu thí sinh làm bài theo cách khác nhưng vẫn đúng và đáp ứng các yêu cầu của đề bài thì vẫn cho điểm tối đa tương ứng với từng nội dung trong hướng dẫn chấm. 

- Học sinh không ghi điều kiện phản ứng hoặc không cân bằng phương trình phản ứng trừ % số điểm của phương trình phản ứng đó. 

	B. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
Câu/Ý
	Hướng dẫn chấm
	Thang điểm

	Câu 1. (3,0 điểm)
1.1. Viết phương trình hóa học hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau (Mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng hóa học)
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Biết: (X) (Y), (Z), (T), (G) đều là hợp chất của Calcium (Canxi). (Z) là thành phần chính của đá vôi, (Y) có thành phần chính của nước vôi trong

1.2. Cho 3 lọ hóa chất bị mất nhãn chứa một trong các chất sau: K2SO4, (NH4)2SO4 và Ca(H2PO4)2.

- Em hãy cho biết tên loại đơn phân bón hóa học chứa thành phần chính là một trong số các chất hóa học trên.

- Giả thiết rằng phòng thí nghiệm đầy đủ dụng cụ và điều kiện cần thiết, chỉ dùng thêm một dung dịch thích hợp em hãy trình bày phương pháp hóa học nhận biết 3 lọ mất nhãn trên.

	1.1
(2,0 điểm)
	Viết phương trình hoàn thành sơ đồ:


(1)
CaO + CO2 
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 CaCO3

(2)
Ca(OH)2 + CO2 
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 CaCO3
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 + H2O


(3)
CaCO3 
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 CO2 + CaO


(4)
CaCO3 + 2H2SO4 
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 CaSO4 + CO2
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 + H2O


(5)
CaSO4 + Ba(OH)2 
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 Ca(OH)2 + BaSO4
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(6)
Ca(OH)2 + CO2 
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 Ca(HCO3)2

(7)
Ca(HCO3)2 
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 CaCO3
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 + CO2
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 + H2O


(8)
CaCO3 + CO2 + H2O 
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 Ca(HCO3)2
	0,25
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8
= 2,0

	1.2

(1,0 điểm)
	* Tên gọi:


- Phân kali (Potassium sulfate): K2SO4.


- Phân đạm (ammonia sulfate): (NH4)2SO4;


- Phân lân (calcium phosphate) hay còn gọi là phân Supe: Ca(H2PO4)2.
	0,125
[image: image24.wmf]´

3

= 0,375

	
	* Để nhận biết ra 3 loại phân bón trên, chọn thuốc thử là dung dịch NaOH theo các bước:
	0,125

	
	- Trích mẫu thử và đánh dấu (đánh STT) cho các mẫu thử.

- Nhỏ dung dịch NaOH dư lần lượt vào 3 ống nghiệm chứa 3 mẫu thử ở trên, đồng thời khuấy đều.
	0,125

	
	+ Ống nghiệm nào thấy có khí mùi khai thoát ra là (NH4)2SO4:

+ Ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa trắng là Ca(H2PO4)2:

+ Ống nghiệm tạo một dung dịch đồng nhất là K2SO4.
	0,125

	
	(NH4)2SO4 + 2NaOH 
[image: image25.wmf]®

 Na2SO4 + 2NH3
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 + 2H2O
3Ca(H2PO4)2 + 12NaOH 
[image: image27.wmf]®

 Ca3(PO4)2
[image: image28.wmf]¯

 + 4Na3PO4 + 12H2O
	0,125

	Câu 2. (3,0 điểm)
2.1. Thang pH là thang đo cho biết mức độ acid/kiềm của một dung dịch. Dung dịch acid luôn có giá trị pH nhỏ hơn 7 và các dung dịch kiềm luôn có giá trị pH lớn hơn 7. Nước cất và một số dung dịch muối có môi trường trung tính ứng với giá trị pH bằng 7. Dung dịch acid càng mạnh thì giá trị pH càng thấp và ngược lại. Dung dịch kiềm càng mạnh thì giá trị pH càng cao và ngược lại.

a. Em hãy giải thích vì sao nước mưa (có giá trị pH trung bình là 5,6) nhỏ hơn 7 nhưng lớn hơn pH của dung dịch bão hòa CO2 (có giá trị pH gần bằng 4,0).

b. Mưa acid là hệ quả của ô nhiễm môi trường không khí, kết quả là giá trị pH của nước mưa có thể xuống tới mức 4,0 hoặc thấp hơn nữa. Em hãy cho biết nguyên nhân nào làm cho nước mưa có giá trị pH thấp như vậy, giải thích bằng phương trình hóa học.

c. Có nhiều cách xác định giá trị pH của một dung dịch. Cách đơn giản nhất là dùng chất chỉ thị dựa vào sự đổi màu của giấy chỉ thị và bảng màu có sẵn.

Chỉ thị

Khoảng pH đổi màu

Quỳ tím (Litmus)

Đỏ (pH
[image: image29.wmf]£

6)
Tím (6<pH<8)

Xanh/xanh tím (pH
[image: image30.wmf]³

8)
Phenolphthalein

Không màu (pH<8,3)

Hồng/đỏ (pH
[image: image31.wmf]³

8,3)
Metyl da cam (Methyl orange)

Đỏ (pH
[image: image32.wmf]£

4)
Vàng (pH>4)

c1. Em hãy cho biết hiện tượng quan sát được khi lần lượt cho quỳ tím, phenolphthalein vào các dung dịch riêng biệt sau: hydrochloric acid (HCl, pH = 1,0), nước chanh ép (pH = 2,8); giấm (pH = 5,0); dung dịch baking soda (pH = 8,3), nước xà phòng (pH = 10,6), nước muối (pH = 7,0), dung dịch ammonia (NH3, pH = 11,0).

c2. Trong phòng thí nghiệm chỉ có phenolphthalein và methyl orange (metyl da cam), trình bày cách để phân biệt các dung dịch hydrochloric acid (dung dịch HCl), giấm, dung dịch baking soda, nước muối, dung dịch ammonia (NH3) ở trên.

2.2. Muối X đốt cháy cho ngọn lửa màu tím. Đun nóng KMnO4 với muối X và H2SO4 đặc tạo ra khí Y có màu vàng lục. Từ khí Y có thể điều chế hợp chất có trong thành phần chính của nước tẩy trắng quần áo Javel bằng cách cho Y tác dụng với dung dịch NaOH. Trong công nghiệp, nước Javel được sản xuất bằng cách điện phân dung dịch muối ăn (nồng độ từ 15-20%) trong thùng điện phân không có màng ngăn.

a. Xác định X, Y và viết các phương trình phản ứng xảy ra?

b. Bằng phương trình hoá học, hãy giải thích tại sao bình nước Javel để mở nắp một thời gian sẽ làm giảm hoặc mất hoàn toàn công dụng tẩy trắng?

[image: image33.png]



Nước Javel

dùng để tẩy vết bẩn trên quần áo

c. Loại nước Javel dùng để tẩy vết bẩn quần áo trên thị trường thường được đóng vào chai có dung tích 1 Lít có nồng độ NaClO và NaCl lần lượt là 6% và 5% (khối lượng riêng của dung dịch nước Javel d = 1,1 g/mL).
Tính khối lượng NaCl nguyên chất và thể tích nước cần dùng để sản xuất 1000 chai nước Javel nói trên. Coi gần đúng khối lượng riêng của nước nguyên chất là 1g/mL.

	2.1

(1,5 điểm)
	a. Trong không khí có CO2, nước mưa cũng hòa tan CO2:

CO2 + H2O 
[image: image34.wmf]€

 H2CO3
- Nên nước mưa cũng có môi trường acid, pH < 7 
	0,125

	
	- Tuy nhiên nồng độ của H2CO3 do CO2 hòa tan trong nước mưa nhỏ hơn nồng độ H2CO3 trong dung dịch bão hòa CO2 nên tính acid của nước mưa thấp hơn so với dung dịch bão hòa CO2 hay pH của nước mưa:

4 < pH nước mưa < 7
	0,125

	
	b. Mưa axit được gây ra do khí SO2 hoặc NO2 có mặt trong khí thải của các nhà máy, hoạt động sinh hoạt của con người. Các khí này chuyển hóa thành axit mạnh và tan vào nước mưa, làm tăng tính axit và giảm giá trị pH so với nước mưa thông thường
	0,125

	
	SO2 + O2 + H2O 
[image: image35.wmf]®

 H2SO4
SO2 + H2O 
[image: image36.wmf]€

 H2SO3
4NO2 + O2 + 2H2O 
[image: image37.wmf]®

 4HNO3
	0,125
[image: image38.wmf]´

3

= 0,375

	
	c1. Hiện tượng quan sát được:

Chỉ thị

HCl

Nước chanh

Giấm

NaHCO3

Xà phòng

Nước muối

NH3

Quỳ tím

Đỏ

Đỏ

Đỏ

Xanh

Xanh

Tím

Xanh

Phenolphthalein

Không màu

Không màu

Không màu

Hồng

Hồng

Không màu

Hồng


	0,25

	
	c2. Chia các dung dịch vào các ống nghiệm riêng biệt.

- Nhỏ phenolphthalein vào các dung dịch:

+ Hai dung dịch chuyển màu hồng là dung dịch NH3 và baking soda (nhóm A).

+ Các dung dịch còn lại không đổi màu (nhóm B).
	0,125

	
	- Nhỏ methyl orange vào các mẫu dung dịch ở nhóm B:

+ Nếu dung dịch có màu đỏ là dung dịch HCl.

+ Hai dung dịch còn lại có màu vàng là giấm ăn và nước muối (nhóm C)
	0,125

	
	- Nhỏ dung dịch HCl vào 2 mẫu ở nhóm A:

+ Mẫu nào xuất hiện bọt khí là baking soda:

NaHCO3 + HCl 
[image: image39.wmf]®

 NaCl + CO2
[image: image40.wmf]­

 + H2O

+ Mẫu không có hiện tượng gì là NH3.
	0,125

	
	Nhỏ NaHCO3 vào hai dung dịch nhóm C:

+ Nếu sủi bọt khí là giấm 

+ Không hiện tượng là nước muối 

NaHCO3 + CH3COOH 
[image: image41.wmf]®

 CH3COONa + CO2
[image: image42.wmf]­

 + H2O
	0,125

	2.2

(1,5 điểm)
	a. Muối X cháy cho ngọn lửa màu tím 
[image: image43.wmf]Þ

 X là hợp chất của K (potassium).

Khí Y màu vàng lục, được tạo ra từ phản ứng giữa X với KMnO4 và H2SO4 
[image: image44.wmf]Þ

 Y là Cl2 
[image: image45.wmf]Þ

 X là KCl.

Phương trình hoá học:

10KCl + 8H2SO4 đặc + 2KMnO4 
[image: image46.wmf]o

t

¾¾®

 6K2SO4 + 2MnSO4 + 5Cl2
[image: image47.wmf]­

+ 8H2O

(16KCl + 8H2SO4 đặc + 2KMnO4 
[image: image48.wmf]o

t

¾¾®


                                                    8K2SO4 + 2MnSO4 + 2KCl+ 5Cl2
[image: image49.wmf]­

+ 8H2O)
Phản ứng điều chế dung dịch Javel:

NaOH + Cl2 
[image: image50.wmf]®

 NaCl + NaClO + H2O

NaCl + H2O 
[image: image51.wmf]®iÖn ph©n dung dÞch

kh«ng cã mµng ng¨n

¾¾¾¾¾¾¾®

 NaClO + H2
[image: image52.wmf]­


	0,75

	
	b. Nước Javel để lâu ngoài không khí sẽ xảy ra quá trình:

NaClO + CO2 + H2O 
[image: image53.wmf]®

 NaHCO3 + HClO

HClO là chất kém bền, khi gặp ánh sáng mặt trời sẽ bị phân hủy:

2HClO 
[image: image54.wmf]o

t/a.s

¾¾¾®

 2HCl + O2
Vì vậy nước Javel khi mở nắp một thời gian sẽ làm giảm hoặc mất hoàn toàn công dụng tẩy trắng.
	0,25

	
	c. Khối lượng NaCl cần dùng để điều chế 1 chai nước Javel có dung tích 1 Lít là:


[image: image55.wmf]NaCl

m

= 
[image: image56.wmf]10001,15

100

´´

+ 
[image: image57.wmf]10001,1658,5

10074,5

´´

´

= 106,83 gam
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	Phương trình điều chế Javel trong công nghiệp:

NaCl + H2O 
[image: image58.wmf]®iÖn ph©n dung dÞch

kh«ng cã mµng ng¨n

¾¾¾¾¾¾¾®

 NaClO + H2
[image: image59.wmf]­


Lượng khí H2 giải phóng trong quá trình điện phân:


[image: image60.wmf]10001,162

10074,5

´´

´

= 1,77 gam


[image: image61.wmf]Þ

 khối lượng nước cần dùng:

1000
[image: image62.wmf]´

1,1 + 1,77 - 106,83 = 994,94 gam

Vậy để sản xuất 1000 chai nước Javel cần:


[image: image63.wmf]NaCl

m

= 106,83 kg;  
[image: image64.wmf]2

HO

V

= 994,94 Lít
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	Câu 3. (3,0 điểm)
3.1. Bằng phương trình hóa học hãy giải thích các hiện tượng thực tế sau:

a. Nhôm là kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi, dát mỏng, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Mặc dù nhôm là một kim loại khá hoạt động (chỉ sau kim loại kiểm và kiềm thổ) nhưng bề mặt nhôm thường có một lớp Al2O3 bền về mặt hóa học nên nhôm vẫn được dùng để chế tạo các dụng cụ nhà bếp như: xoong, nồi... Tuy nhiên, khi sử dụng nồi bằng nhôm không nên đựng vôi tôi hoặc dùng nồi bằng nhôm nấu các loại canh chua (do có giấm ăn CH3COOH hoặc một số acid khác có trong khế, me...)

b. Dùng chlorine (Cl2) để khử trùng nước sinh hoạt là một phương pháp rẻ tiền và dễ sử dụng. Tuy nhiên cần phải đảm bảo hàm lượng chlorine (Cl2) trong nước không vượt qua mức độ cho phép để tránh gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Cách đơn giản để kiểm tra hàm lượng chlorine (Cl2) trong nước có dư hay không là sử dụng dung dịch potassium iodide (KI) và hồ tinh bột.

3.2. Một gia đình nông dân có 6 sào ruộng để cấy lúa. Trong đó gia đình này dùng 4 sào cấy lúa để ăn và chăn nuôi, 2 sào còn lại cây lúa dùng vào việc nấu rượu. Biết năng suất mỗi sào lúa là 180kg thóc/sào/1vụ và một năm gia đình này thu hoạch được 2 vụ (2 lần). Chi phí cho 1 sào ruộng mỗi vụ là 500.000 (VNĐ). Hàm lượng tinh bột trong gạo là 80%, biết 1kg thóc sau khi sát sẽ được 0,8 kg gạo. Gia đình này nấu rượu 30 độ với hiệu suất toàn bộ quá trình là 75% và bán với giá 40.000 (VNĐ/Lít)

a. Từ tinh bột hãy viết phương trình điều chế ethylic ancol (C2H5OH).

b. Thu nhập của gia đình này trong 1 năm từ việc nấu rượu là bao nhiêu? (bỏ qua chi phí nấu rượu, coi khối lượng riêng của ancol C2H5OH nguyên chất là d = 0,8 gam/mL).

	3.1

(1,5 điểm)
	a. Không dùng đồ vật bằng nhôm để đựng vôi tôi do Al2O3 và Al đều tan trong dung dịch Ca(OH)2 
[image: image65.wmf]Þ

 sau một thời gian đồ vật bằng nhôm bị thủng.
Al2O3 + Ca(OH)2 
[image: image66.wmf]®

 Ca(AlO2)2 + H2O
2Al + Ca(OH)2 + 2H2O 
[image: image67.wmf]®

 Ca(AlO2)2 + 3H2
[image: image68.wmf]­


	0,5

	
	Cũng không dùng nồi nhôm nấu canh chua, do Al2O3 và Al tan trong dung dịch acid:

6CH3COOH + Al2O3 
[image: image69.wmf]®

 2(CH3COO)3Al + 3H2O

6CH3COOH + 2Al 
[image: image70.wmf]®

 2(CH3COO)3Al + 3H2
[image: image71.wmf]­


Quá trình này làm tăng lượng ion 
[image: image72.wmf]3

Al

+

 (muối nhôm) trong canh, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ
	0,5

	
	b. Nếu nồng độ Cl2 trong nước sinh hoạt đủ lớn sẽ xảy ra phản ứng:

2KI + Cl2 
[image: image73.wmf]®

 2KCl + I2
Phản ứng sinh ra I2 làm hồ tinh bột chuyển màu xanh tím đặc trưng nên có thể dùng phản ứng này để nhận ra sự có mặt của Cl2 trong nước sinh hoạt.
	0,25

	3.2

(1,5 điểm)
	a. Phương trình điều chế ethanol từ tinh bột:


[image: image74.wmf](
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 2C2H5OH + 2CO2
[image: image77.wmf]­
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	b. Số thóc dùng để nấu rượu là 720 kg 
[image: image78.wmf]Þ

 số gạo dùng để nấu rượu là 576 kg 
[image: image79.wmf]Þ

 lượng tinh bột trong gạo là:


[image: image80.wmf]57680

100

´

= 460,8 kg

Từ các phản ứng ở ý a ta có sơ đồ:


[image: image81.wmf](
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 EMBED Equation.3  [image: image82.wmf]®

 2nC2H5OH

Với hiệu suất là 75% thì lượng ethanol thu được là:


[image: image83.wmf]460,824675

162100

´´

´

= 196,2(6) kg
	0,25

	
	
[image: image84.wmf]Þ

 thể tích ethanol là: 
[image: image85.wmf]196,267

0,8

= 245,(3) Lít
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[image: image86.wmf]Þ

 Thể tích rượu 30o thu được là: 
[image: image87.wmf]100

245,(3)

30

´

= 817,(7) Lít
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	Thu nhập từ nấu rượu là:

817,(7) 
[image: image88.wmf]´

 40.000 - 2
[image: image89.wmf]´

2
[image: image90.wmf]´

500.000 = 30.711.110,8 (VNĐ)

Tức 30 triệu 7 trăm 11 nghìn 1 trăm đồng
	0,25

	Câu 4. (4,0 điểm) 
4.1. Chọn chất thích hợp và viết phương trình phản ứng xảy ra trong mỗi thí nghiệm (TN) sau:

- TN1: Cho kim loại A1 vào nước thu được khí H2.

- TN2: Cho kim loại A2 vào dung dịch HCl thu được khí H2.

- TN3: Cho kim loại A3 vào dung dịch CuSO4 thu được kim loại Cu. Biết A3 là kim loại màu trắng bạc, thường được dùng làm xoong, nổi, khung cửa, ...

- TN4: Dẫn khí A4 tới dư vào dung dịch Al2(SO4)3 thu được kết tủa keo trắng.

- TN5: Cho Zn vào dung dịch muối A5 thu được khí H2.

- TN6: Cho dung dịch muối A6 vào dung dịch muối A7 dư thu được kết tủa gồm hai chất trong đó có một chất là kim loại.

- TN7: Cho Ba vào dung dịch muối Al2(SO4)3 thu được kết tủa chỉ chứa một chất.

- TN8: A8 là đơn chất ở trạng thái lỏng, dẫn A8 dư vào dung dịch FeCl2 thu được dung dịch chứa hai muối.

4.2. Hòa tan X gồm Zn, MgO, Fe2O3, BaO, Cu vào lượng dư H2O thu được dung dịch Y gồm hai chất tan, khí Z và chất rắn A. Dẫn lượng dư khí Z qua ống đựng chất rắn A nung nóng thu được chất rắn B. Hòa tan A trong dung dịch HCl dư thu được dung dịch T và chất rắn C. Thêm lượng dư AgNO3 vào dung dịch T thu được kết tủa E gồm hai chất và một chất khí không màu hóa nâu trong khí.


Lập luận xác định thành phần các chất trong Y, Z, T, A, B, C, E. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

	4.1
(2,0 điểm)
	- TN1: 2Na + 2H2O 
[image: image91.wmf]®

 2NaOH + H2
[image: image92.wmf]­


- TN2: Zn + 2HCl 
[image: image93.wmf]®

 ZnCl2 + H2
[image: image94.wmf]­


- TN3: 2Al + 3CuSO4 
[image: image95.wmf]®

 Al2(SO4)3 + 3Cu
[image: image96.wmf]¯


- TN4: 6NH3 + 6H2O + Al2(SO4)3 
[image: image97.wmf]®

 2Al(OH)3
[image: image98.wmf]¯

 + 3(NH4)2SO4
- TN5: 2KHSO4 + Zn 
[image: image99.wmf]®

 ZnSO4 + K2SO4 + H2
[image: image100.wmf]­


- TN6: FeCl2 + 3AgNO3 
[image: image101.wmf]®

 Fe(NO3)3 + 2AgCl
[image: image102.wmf]¯

 + Ag
[image: image103.wmf]¯


- TN7: 
4Ba + 4H2O + Al2(SO4)3 
[image: image104.wmf]®

 Ba(AlO2)2 + 3BaSO4
[image: image105.wmf]¯

 + 4H2
[image: image106.wmf]­


- TN8: 3Br2 + 6FeCl2 
[image: image107.wmf]®

 4FeCl3 + 2FeBr3
	0,25
[image: image108.wmf]´
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	4.2

(2,0 điểm)
	X + H2O dư:

BaO + H2O 
[image: image109.wmf]®

 Ba(OH)2
Ba(OH)2 + Zn 
[image: image110.wmf]®

 BaZnO2 + H2
[image: image111.wmf]­
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[image: image112.wmf]Þ

  Y chứa 2 chất tan là BaZnO2 và Ba(OH)2;

khí Z là H2;

chất rắn A gồm: MgO; Fe2O3 và Cu.
	0,25

	
	Z + A 
[image: image113.wmf]o
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 chất rắn B

H2 + Fe2O3 
[image: image114.wmf]o
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 2Fe + 3H2O


[image: image115.wmf]Þ

  Chất rắn B chứa: Cu; Fe; MgO.
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	Cho A vào HCl dư:

MgO + 2HCl 
[image: image116.wmf]®

 MgCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl 
[image: image117.wmf]®

 2FeCl3 + H2O

2FeCl3 + Cu 
[image: image118.wmf]®

 CuCl2 + 2FeCl2
	0,125
[image: image119.wmf]´
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	Do HCl dư, sau phản ứng còn chất rắn C nên C là Cu dư 
[image: image120.wmf]Þ

 dung dịch T gồm: MgCl2; FeCl2; CuCl2 và HCl dư.
	0,125

	
	Cho T vào AgNO3 dư:

MgCl2 + 2AgNO3 
[image: image121.wmf]®

 2AgCl
[image: image122.wmf]¯

 + Mg(NO3)2
FeCl2 + 2AgNO3 
[image: image123.wmf]®

 2AgCl
[image: image124.wmf]¯

 + Fe(NO3)2
CuCl2 + 2AgNO3 
[image: image125.wmf]®

 2AgCl
[image: image126.wmf]¯

 + Cu(NO3)2
9Fe(NO3)2 + 12HCl 
[image: image127.wmf]®

 4FeCl3 + 5Fe(NO3)3 + 3NO
[image: image128.wmf]­

 + 6H2O

FeCl2 + 3AgNO3 
[image: image129.wmf]®

 Fe(NO3)3 + 2AgCl
[image: image130.wmf]¯

 + Ag
[image: image131.wmf]¯


2NO + O2 
[image: image132.wmf]®

 2NO2

[image: image133.wmf]Þ

 kết tủa E chứa AgCl và Ag; khí thoát ra là NO.

(HS có thể viết phương trình dưới dạng ion thu gọn vẫn cho điểm tối đa)
	0,5

	Câu 5. (3,0 điểm)
5.1. Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):
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5.2. Cho hỗn hợp A gồm hai hiđrocacbon A1 và A2 (có cùng số nguyên tử C). Dẫn 0,3 mol A vào dung dịch Br2 dư cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy khối lượng dung dịch brom tăng 8,2 gam và không có khí thoát ra.


a. Xác định công thức phân tử của A1 và A2?

b. Viết các phương trình phản ứng đã xảy ra và tính số mol Br2 đã tham gia phản ứng.

	
	(1)
CH3COONa + NaOH 
[image: image135.wmf]o
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 Na2CO3 + CH4
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(2)
Al4C3 + 12H2O 
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 4Al(OH)3 + 3CH4
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(3)
2CH4 
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CH + 3H2

(4)
CH
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CH + H2 
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 CH2=CH2
(5)
nCH2=CH2 
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CH
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CH + 2Br2 
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CH + 2H2 
[image: image149.wmf]o

t

Ni

¾¾®

 
[image: image150.wmf]33

CHCH

-


(8)

[image: image151.wmf]33

CHCH

-

 + Cl2 
[image: image152.wmf]¸nh s¸ng

¾¾¾¾®

 
[image: image153.wmf]32

CHCHCl

--


	0,25
[image: image154.wmf]´
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	5.2

(1,0 điểm)
	Khi dẫn A1 và A2 qua dung dịch brom dư, không thấy có khí thoát ra 
[image: image155.wmf]Þ

 A1 và A2 thuộc hydrocarbons không no.

Gọi A1; A2 và 
[image: image156.wmf]A

 lần lượt là khối lượng phân tử của A1; A2 và khối lượng phân tử trung bình của A1 và A2 (26 < A1 < 
[image: image157.wmf]A

< A2)
	0,125

	
	Theo đề bài ta có: mA = mbình tăng = 8,2 gam.
Mặt khác: nA = 0,3 mol 
[image: image158.wmf]Þ
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= 
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[image: image161.wmf]Þ

 A1 và A2 là C2H2 (M = 26 g/mol) và C2H4 (M = 28 g/mol)
	0,125

	
	CH
[image: image162.wmf]º

CH + 2Br2 
[image: image163.wmf]®
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           (1)
CH2=CH2 + Br2 
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	Đặt x, y lần lượt là số mol của C2H2 và C2H4 có trong 0,3 mol A (x, y > 0)
	0,125

	
	Từ đề bài ta có:
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Từ (1) và (2) ta có:


[image: image168.wmf]2
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	Câu 6. (4,0 điểm)
6.1. Cho sơ đổ chuyển hóa sau:
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Biết: 
- A là hợp chất hữu cơ được hình thành trong quá trình quang hợp của cây xanh.

- Khi thực hiện thí nghiệm của C, D, E với Na và NaOH thu được kết quả sau:

C

D

E

Na

+

+

-

NaOH

-

+

+

Ghi chú: "+" là có phản ứng; "-" là không phản ứng

Xác định công thức cấu tạo của các chất A, B, C, D, E, F, G và viết phương trình phản ứng xảy ra.

6.2. Chất hữu cơ X có trong sản phẩm chăm sóc da để tẩy tế bào chết, làm sáng da và mờ các vết thâm. Trong tự nhiên, X có trong thành phần quả xanh như táo, nho, anh đào... Trong công nghiệp thực phẩm, X được sử dụng làm chất phụ gia để tạo hương vị và bảo quản thực phẩm.

Bằng phương pháp phổ khối lượng MS, người ta xác định được phân tử khối của X là 134. Bằng các phương pháp phổ hiện đại khác như phổ hồng ngoại IR và phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR, người ta xác định được phân tử của X có mạch cacbon không phân nhánh, chứa hai nhóm cacboxyl (-COOH) và một nhóm hydroxi (-OH) (ngoài ra không còn nhóm chức nào khác).
a. Xác định công thức cấu tạo của X và viết phương trinh phản ứng khi cho X lần lượt tác dụng với các chất sau: Na; KOH; Na2CO3.

b. Khi đun nóng X trong methylic ancol (CH3OH) có mặt sulfuric acid đặc (H2SO4 đặc) thì thu được các chất X1, X2 và X3, trong đó chỉ có X3 không làm sủi bọt dung dịch Na2CO3. X1 và X2 đều có công thức phân tử C5H8O5. Xác định công thức cấu tạo của X1; X2, X3.

c. Mặt khác, đun nóng X trong sulfuric acid đặc (H2SO4 đặc) thì thu được ba sản phẩm X4, X5 và X6 đều làm sủi bọt dung dịch Na2CO3. Chất X4 (có vòng 6 cạnh, đối xứng) có công thức phân tử C8H8O8. X5 và X6 có công thức phân tử C8H10O9. Xác định công thức cấu tạo của X4, X5, X6.

	6.1

(1,5 điểm)
	A được tạo thành từ quá trình quang hợp của cây xanh 
[image: image171.wmf]Þ

 A là tinh bột (C6H10O5)n.

C có công thức phân tử là C2H6O; C phản ứng với Na, không phản ứng với NaOH 
[image: image172.wmf]Þ

 C là ethanol CH3CH2OH:

2CH3CH2OH + 2Na 
[image: image173.wmf]®

 2CH3CH2ONa + H2
[image: image174.wmf]­


D có công thức phân tử là C2H4O2; D phản ứng với Na và với NaOH 
[image: image175.wmf]Þ

 D là acid: CH3COOH:

2CH3COOH + 2Na 
[image: image176.wmf]®

 2CH3COONa + H2
[image: image177.wmf]­


CH3COOH + NaOH 
[image: image178.wmf]®

 CH3COONa + H2O
E có công thức phân tử C4H6O2, E phản ứng với NaOH và được tạo ra từ D 
[image: image179.wmf]Þ

 là este: CH3COOCH=CH2:

CH3COOCH=CH2 + NaOH 
[image: image180.wmf]®

 CH3COONa + CH3CHO
	0,5

	
	Các phản ứng xảy ra theo sơ đồ: 
(1)

[image: image181.wmf](
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 nC6H12O6
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C6H12O6 
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 2CH3CH2OH + 2CO2
[image: image184.wmf]­


(3)
CH3CH2OH + O2 
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 CH3COOH + 2H2O
(4)
CH3COOH + CH
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 CH3COOCH=CH2
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CH3CH2OH 
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 CH2=CH2 + H2O
(6)
nCH2=CH2 
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2CH3CH2OH 
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	6.1

(2,5 điểm)
	a. X có khối lượng phân tử là 134; phân tử X có 2 nhóm - COOH và 1 nhóm - OH 
[image: image198.wmf]Þ

 công thức cấu tạo của X là:
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	Các phương trình phản ứng:
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	b. Chỉ X3 không làm sủi bọt khí với dung dịch Na2CO3 
[image: image203.wmf]Þ

 công thức cấu tạo của X3 là:
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	X1 và X2 đều có công thức phân tử là C5H8O5, đều sủi bọt khí khi cho tác dụng với Na2CO3 
[image: image205.wmf]Þ

 X1 và X2 có nhóm COOH tự do. Vậy công thức cấu tạo của X1 và X2 là:
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	c. Chất X4 (có vòng 6 cạnh, đối xứng) có công thức phân tử C8H8O8 
[image: image208.wmf]Þ

 công thức cấu tạo của X4 là:
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	X5 và X6 có công thức phân tử C8H10O9 
[image: image210.wmf]Þ

 công thức cấu tạo của X5 và X6 là:
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-------------------- Hết --------------------

BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ HSG TỈNH NĂM HỌC 2022 - 2023

NHÓM GIẢI ĐỀ HSG HOÁ 8,9 VÀ 10 CHUYÊN

LINK ZALO: https://zalo.me/g/iiieuz543
Dự án được phát triển bởi các thầy cô bồi dưỡng HSG trên toàn quốc, với tinh thần cùng chia sẻ kiến thức với đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh. Sản phẩm được chia sẻ tạo kinh phí gây quỹ học bổng cho học sinh nghèo toàn quốc, nghiêm cấm các hình thức cá nhân hoá lợi dụng để kiếm tiền. 
Nếu phát hiện mục đích thương mại cá nhân, mọi người có thể trao đổi qua zalo: 0979.858.803 - thầy Lâm (Bắc Ninh) hoặc 0978.033.364 - thầy Bảo (Kon Tum)
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